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    TÒA ÁN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    THÀNH PHỐ LONG XUYÊN          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      TỈNH AN GIANG 

     Bản án số: 87/2017/HSST 

            Ngày: 26/9/2017 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG 

 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Văn Vũ. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Trần Hùng Bích. 

2. Ông Đỗ Trọng Ngoan. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Đặng Thành Thái.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên tham gia 

phiên tòa: Ông Nguyễn Phƣớc Đây – Kiểm sát viên. 

Hôm nay, ngày 26 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành 

phố Long Xuyên, tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý 

số: 80/2017/HSST ngày 23 tháng 8 năm 2017 theo quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 93/2017/HSST-QĐ ngày 08 tháng 9 năm 2017, đối với: 

Bị cáo Đinh Thị Thu Th (P), sinh năm 1992 tại LX, tỉnh An Giang; Nơi 

cư trú: 141/44, khóm TTH, phường MT, thành phố LX, tỉnh An Giang; Nghề 

nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 5/12; Dân tộc kinh; con ông Đinh Văn L, sinh 

năm 1960 và bà Lê Thị Th, sinh năm 1958; Bị cáo chung sống như vợ chồng với 

Trần Văn Nhí A, sinh năm 1991, có 01 con sinh năm 2011; Tiền án, tiền sự 

chưa. 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

Bị hại: Nguyễn Thị Kiều Tr, sinh năm 1991; Nơi cư trú: Số 52/2A, 

khóm T, phường M, thành phố LX, tỉnh An Giang. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại 

phiên tòa, nội dung vụ án như sau: 

Khoảng tháng 10/2016, Đinh Thị Thu Th  đến chợ C, phường MT, thành 

phố LX thì gặp bà Lê Thị Ngọc H. Tại đây, bà H đòi Th tiền nợ dẫn đến cự cãi 

thì Th bị Nguyễn Thị Kiều Tr là con của bà H ném giá cân trúng vào người. Lúc 

này, được những người xung quanh can ngăn nên Th bỏ về nhà. Đến khoảng 06 

giờ 30 phút ngày 28/11/2016, Th đến chợ Cái Sao thấy Tr đang dọn rau ra bán 

nên cầm nón bảo hiểm đi từ phía sau đánh nhiều cái vào đầu và mặt của Tr gây 

thương tích. Thấy vậy, bà H chạy đến can ngăn và đưa Tr đến Bệnh viện Đa 

khoa trung tâm An Giang điều trị thương tích đến ngày 01/12/2016 ra viện.  

Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 378/16/TgT ngày 

29/12/2016 của Trung tâm Pháp y tỉnh An Giang đối với Nguyễn Thị Kiều Tr 

ghi nhận: Chấn thương đầu sưng nề đỉnh - ổn định. 

Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là: 01%, không 

gây cố tật. 

Ngày 05/12/2016, Nguyễn Thị Kiều Tr có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình 

sự. 

Tại bản cáo trạng số: 79/VKS-HS ngày 21/8/2017 của Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang truy tố các bị cáo: Đinh Thị Thu Th 

về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm a và i khoản 1 Điều 104 của Bộ luật 

Hình sự. 

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án: 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

vẫn giữ nguyên quyết định truy tố như cáo trạng và đề nghị áp dụng: 

- Về biện pháp tư pháp: Đề nghị HĐXX áp dụng Điều 41, 42 và 76 Bộ 

luật tố tụng hình sự: 

Tịch thu tiêu hủy 01 nón bảo hiểm, loại nón sơn màu xanh do không còn 

giá trị sử dụng. 

- Về trách nhiệm dân sự. Công nhận sự tự nguyện của bị cáo bồi thường 

thiệt hại cho bị hại 15.006.000đ. 

Bị cáo Đinh Thị Thu Th  khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội 

dung cáo trạng truy tố. Bị cáo không tranh luận với bản luận tội của Kiểm sát 

viên, bị cáo nói lời nói sau cùng xin giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

[1] Về trách nhiệm hình sự: Ngày 28/11/2016, tại chợ Cái Sao thuộc 

phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên; Đinh Thị Thu Th  đã từ phía sau đi 

đến và dùng nón bảo hiểm đánh nhiều lần vào đầu và mặt của chị Nguyễn Thị 

Kiều Tr gây thương tích cho chị Tr. Kết quả giám định thì tỷ lệ tổn thương cơ 
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thể do thương tích gây nên hiện tại là: 01%, không gây cố tật và chị Nguyễn Thị 

Kiều Tr có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự. 

Luật quy định là người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho 

người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến dưới 30% hoặc dưới 11% nhưng 

thuộc một trong các trường hợp trong đó có trường hợp dùng hung khí nguy 

hiểm và có tính chất côn đồ thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc 

phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 

Bị cáo Đinh Thị Thu Th  đã dùng nón bảo hiểm để đánh chị Kh; nón bảo 

hiểm là vật cứng được xem là hung khí nguy hiểm; đồng thời, hành vi đánh chị 

Tr còn mang tính chất côn đồ vì xích mích giữa chị Tr và bị cáo Th xảy ra vào 

tháng 10/2016 nhưng đến 28/11/2016 hơn 01 tháng khi gặp chị Tr thì bị cáo lại 

nảy sinh ý định đánh chị Tr và đã thực hiện ý định này nên có đủ căn cứ để xác 

định hành vi của các bị cáo Đinh Thị Thu Th  phạm tội “Cố ý gây thương tích” 

được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 104 Bộ luật hình sự. 

Do đó, cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên truy 

tố bị cáo Đinh Thị Thu Th  là có căn cứ, nên được HĐXX xem xét chấp nhận. 

 [2] Về nhân thân, tính chất mức độ của hành vi phạm tội và tình tiết tăng 

nặng giảm nhẹ: 

Mọi tội phạm đều phải được xét xử nghiêm tương xứng với tính chất, mức 

độ phạm tội của từng bị cáo để giữ gìn kỷ cương của luật; đồng thời, giáo dục bị 

cáo trở thành công dân tốt có ích cho gia đình, xã hội và răn đe phòng ngừa 

chung. Bị cáo Th là người đã trưởng thành, có đủ năng lực nhận thức được hành 

vi đánh người khác là nguy hiểm vì dễ gây thương tích cũng như có khả năng 

dẫn đến chết người nhưng bị cáo đã cố tình phạm tội. 

Tuy nhiên, có xem xét bị cáo Đinh Thị Thu Th  có nhân thân tốt, không 

có tiền sự, tiền án; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; sau 

khi phạm tội đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên có xem xét giảm nhẹ 

mức hình phạt cho bị cáo. 

[3] Về xử lý vật chứng và các biện pháp tư pháp khác:  

Cơ quan Công an thành phố Long Xuyên đã thu giữ 01 (một) nón bảo 

hiểm, loại nón sơn màu xanh; đây là hung khí mà bị cáo Th dùng để phạm tội 

nên tịch thu tiêu hủy vì không còn giá trị sử dụng. 

Về trách nhiệm dân sự. 

Chị Nguyễn Thị Kiều Tr yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại các khoản 

thiệt hại sau: 

- Chụp CT Scan: 1.6000.000đ; 

- Tiền thuốc: 736.000đ; 

- Tiền viện phí: 9000.000đ; 
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- Tiền xe lên xuống bệnh viện: 140.000đ; 

- Tiền mất thu nhập: 200.000đ/ngày x 04 ngày = 800.000đ; 

- Thời gian dưỡng sức: 30 ngày x 200.000đ = 6.000.000đ; 

- Tổn thất tinh thần 03 tháng lương cơ sở là 3.630.000đ; 

- Tiền thuê người nuôi bệnh: 04 ngày x 200.000đ/ngày = 800.000đ; 

- Tiền ăn (sáng, trưa, chiều) 400.000đ. 

Tổng cộng: 15.006.000đ. 

Bị cáo Th đồng ý bồi thường cho chị Tr 15.006.000đ; đây là sự tự nguyện 

của bị cáo Th không vi phạm luật, không trái đạo đức xã hội nên được công 

nhận. Bị cáo Th có trách nhiệm bồi thường cho chị Tr 15.006.000đ. 

  [4] Về án phí sơ thẩm:  

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm theo quy 

định của luật. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố: 

- Bị cáo Đinh Thị Thu Th  phạm tội “Cố ý gây thƣơng tích”. 

[1] Áp dụng:  

- Điểm a và i khoản 1 Điều 104; điểm h, p khoản 1 Điều 46; Điều 33 Bộ luật 

Hình sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009; 

- Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

Ủy ban thường vụ Quốc Hội.  

Xử phạt: Bị cáo Đinh Thị Thuy Th 06 (sáu) tháng tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo vào trại chấp hành án. 

[2 ] Về xử lý vật chứng: 

Áp dụng: Điều 41 Bộ luật hình sự và Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự. 

- Tịch thu tiêu hủy 01 (một) nón bảo hiểm, loại nón sơn màu xanh. 

[3] Về trách nhiệm dân sự. 

Áp dụng: Điều 584, khoản 1 Điều 585, khoản 2 Điều 586 Bộ luật dân 

sự. 

Buộc bị cáo Đinh Thị Thu Th  bồi thường cho chị Nguyễn Thị Kiều Tr 

15.006.000đ (mười lăm triệu không trăm lẽ sáu ngàn đồng) 

[4] Về án phí:  
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Áp dụng: Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 147 Bộ luật dân sự. 

Bị cáo Th phải nộp 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) án phí Hình sự sơ 

thẩm và 750.000đ (bảy trăn năm mươi ngàn đồng) án phí dân sự sơ thẩm đối 

với nghĩa vụ bồi thường thiệt hại.  

[5] Về quyền kháng cáo: 

Người bị hại được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 

tuyên án. 

Bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án./. 

HỘI THẨM NHÂN DÂN   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA     

 

 

 

 

 

Trần Hùng Bích    Đỗ Trọng Ngoan    Võ Văn Vũ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 Nơi nhận:                                          THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA     
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-  Người tham gia tố tụng; 

-  TAND tỉnh AG; 

-  VKSND TPLX;  

-  Công an TPLX; 

-  THA DS TPLX; 

-  Văn phòng;  

-  Lưu hồ sơ./ 

                           

               Võ Văn Vũ 


